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Số 

TT 
Tên xã, thị trấn 

Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí 
Kết quả đánh giá sự hài lòng 

về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC tại bộ 

phận một cửa 
Tiêu 

chí 1  

Tiêu 

chí 2  

Tiêu 

chí 3  

Tiêu 

chí 4  

Tiêu 

chí 5  

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

I Loại I 

1 Xã Hòa Sơn 97.5 15 28.5 25 9 20 
Kết quả giải quyết (89,7%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (94,2%) 

2 Xã Hòa Lễ 90.09 14 29.19 18 9.5 19.4 
Kết quả giải quyết (97,5%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (97,5%) 

3 Xã Hòa Phong 91.33 12.77 28.2 22.5 9.46 18.4 
Kết quả giải quyết (96%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (98%) 

4 Xã Cư Pui 92 14 29 20 9 20 
Kết quả giải quyết (99%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (97%) 

5 Xã Khuê Ngọc Điền 91.15 11.75 29.65 23 10 16.75 
Kết quả giải quyết (97%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (97%) 

6 Xã Yang Mao 90.44 11.75 29.19 21.5 8 20 
Kết quả giải quyết (99,1%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (99,64%) 

7 Xã Dang Kang 90.92 11.77 28.05 23.2 9.5 18.4 
Kết quả giải quyết (91%) 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm (86%) 
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II 

 

Loại II 

 

1  TT Krông Kmar 83.1 12 28.85 17.05 7.5 17.7 
Kết quả giải quyết TTHC: 100% 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm: 100% 

2  Xã Yang Reh 92.05 15 28.75 18.5 10 19.8 
Kết quả giải quyết TTHC: 93,75% 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm: 93,75% 

3 Xã Cư Kty 86.9 11.75 29.5 21.5 5.75 18.4 
Kết quả giải quyết TTHC: 100% 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm: 100% 

4 Xã Hòa Thành 93.15 14 29.5 20.75 9.5 19.4 
Kết quả giải quyết TTHC: 100% 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm: 100% 

III 

 

Loại III 

 

1 Xã Hòa Tân 83.92 10.55 28.27 19.8 7.5 17.8 
Kết quả giải quyết TTHC: 84,2% 

Giao tiếp, ứng xử, tinh thần trách nhiệm: 89,5%  
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